
STT HỌ TÊN Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ ĐIỂM
KẾT 

QUẢ

1 Đặng Thanh Hiếu x 023390630 10/07/2010
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh

Huyện Cần Giờ, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 DAT

2 Trƣơng Quốc Hiệp x 079075004547 24/03/2017

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 DAT

3 Trần Ngọc Dũng x 021906845 11/6/2013
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 DAT

4 Phạm Ngọc Long x 020120034 08/07/2007
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 DAT

5 Ngô Vi Hiếu x 079066006664 18/01/2018

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 DAT

6 Phạm Kim Tín x 024146319 04/06/2008
Công an tỉnh Tây 

Ninh
25 DAT

7 Mai Ngọc Huynh x 172713743 01/11/2006
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
26 DAT

8 Phạm Phƣớc Thanh x 381243687 25/05/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau
28 DAT

9 Nguyễn Thanh Tùng x 271761057 5/12/2008
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 DAT

MẪU 3B. KẾT QUẢ THI XNKT ATTP TẠI HỘI TRƯỜNG (NÔNG NGHIỆP)

CA 10G NGÀY 28/5/2019

Công ty TNHH 

thịt bò Tín 

Phƣơng

CÔNG TY 

TNHH ONG 

MẬT QUANG 

MINH



10 Thạch Thị Sa Mol x 335003308 16/04/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh
28 DAT

11
Nguyễn Hoàng Thúy 

Oanh
x 079193008135 10/03/2018

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

28 DAT

12
Cao Thị Hoàng Ngọc 

Thúy
x 023568897 23/07/2015

Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

13 Nguyễn Minh Hoàng x 079072000151 17/12/2015

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

28 DAT

14 Nguyễn Thị Hảo x 172860526 17/06/2004
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
28 DAT

15 Nguyễn Văn Phƣơng x 191228607 17/02/2012
Công an tỉnh 

Quảng Bình
28 DAT

16 Lâm Trúc Vân x 024479194 21/03/2011
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

17
Huỳnh Thị Quỳnh 

Giao
x 025725079 14/01/2013

Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

18 Bùi Văn Huân x 331122924 21/11/2012
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
25 DAT

19
Nguyễn Phan Thùy 

Dƣơng
x 079194000464 18/09/1994

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

28 DAT

20
Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên
x 024113750 1/4/2003

Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN 

THỰC PHẨM 

ANH KHÔI

CÔNG TY 

TNHH SAN HÀ

CÔNG TY 

TNHH ONG 

MẬT QUANG 

MINH



21 Nguyễn Hoàng Vũ x 079098002088 8/7/2016

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

28 DAT

22 Lê Thị Kim Nhân x 023780023 20/03/2015
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

23 Nhan Nhƣ Hảo x 025292341 19/03/2010
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

24 Nguyễn Quang Minh x 022879727 18/03/2013
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

25 Phan Tấn Đạt x 025368772 14/10/2014
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

26 Lâm Vũ Phi Long x 024242756 12/09/2013
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

27 Đồng Hà Hoa Trinh x 026007452 30/01/2015
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

28 Võ Thu Thủy x 023712801 22/07/2014
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

29 Nguyễn Hoàng Duy x 025437377 28/03/2011
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

30
Nguyễn Thị Mộng 

Thƣờng
x 079185001198 29/02/2016

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

27 DAT

31
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
x 022102967 8/8/2011

Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
30 DAT

CÔNG TY 

TNHH SAN HÀ

Công ty TNHH 

Một Thành Viên 

Nhất Nam Hƣơng



32 Nguyễn Chí Linh x 020599895 29/11/2011
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
30 DAT

33 Bùi Thanh Tuấn x 321134702 28/08/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 DAT

34 Phan Tiến Thƣởng x 024081868 1/9/2015
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

35 Nguyễn Minh Quang x 301401046 10/30/2006
Công an tỉnh Long 

An
29 DAT

36 Huỳnh Thanh Tấn x 025821339 11/13/2013
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

37 Trƣơng Minh Hùng x 022818051 2/22/2014
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

38 Nguyễn Thị Dung x 021959662 6/16/2015
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

39 Huỳnh Thanh Sang x 022988400 6/1/2009
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

40
Nguyễn Thị Minh 

Quân
x 079165001867 7/7/2016

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

29 DAT

41 Võ Thanh Khƣơng x 023352321 12/19/2011
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

42 Võ Thanh Tân x 022962936 28/2/2014
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

Công ty TNHH 

Một Thành Viên 

Nhất Nam Hƣơng

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Minh 

Quân



43
Nguyễn Thị Thanh 

Hƣơng
x 023729607 12/1/2015

Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

44 Trần Thị Thảo x 250965147 12/12/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
30 DAT

45 Nguyễn Chí Vũ x 280928039 31/12/2010
Công an tỉnh Bình 

Dƣơng
30 DAT

46 Diệp Thanh Phong x 079091000921 11/03/2016

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

30 DAT

47 Bùi Thị Lan Anh x 022170001925 06/04/2018

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

29 DAT

48 Nguyễn Thúy Ngọc x 215231739 19/09/2007
Công an tỉnh Bình 

Định
29 DAT

49 Lê Thị Mộng Thúy x 212252745 14/09/2009
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 DAT

50 Vũ Thị Anh x 079169000423 2/2/2016

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

28 DAT

51
Nguyễn Thị Phƣơng 

Thảo
x 250618396 25/03/2019

Công an tỉnh Lâm 

Đồng
28 DAT

52 Lại Thị Mỹ Dung X 079193005423 02/11/2017

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

CÔNG TY 

TNHH CAPHE 

GOLDEN CUP

25 DAT

53 Phạm Thị Cẩm Lan X 311654537 01/08/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 DAT

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Minh 

Quân

CÔNG TY 

TNHH THƢƠNG 

MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU 

PHẠM GIA 

PHÁT

Công Ty TNHH 

Thƣơng Mại Dịch 

Vụ HEEKCAA 

Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần 

Thƣơng Mại 

Quốc Tế Anada

CÔNG TY 

TNHH CÀ PHÊ 

TRÀ PHƢƠNG 

VY



54 Đặng Tấn Dễ X 385323763 12/06/2018
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
29 DAT

55 Chu Thị Hợp X 245106996 11/10/2006
Công an tỉnh Đăk 

Nông
29 DAT

56
Võ Nguyễn Hoài 

Thƣơng
X 215285981 14/05/2018

Công an tỉnh Bình 

Định
28 DAT

57 Trƣơng Thị Duyên X 241439062 12/22/2011
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
29 DAT

58
Phạm Ngọc Đài 

Trang
X 023855393 4/10/2015

Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

59
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
X 241377878 24/02/2010

Công an tỉnh Đăk 

Lăk
29 DAT

60 Hà Thị Duyên X 187325545 10/11/2010
Công an tỉnh Nghệ 

An
29 DAT

61
Nguyễn Thị Thanh 

Loan
X 023503486 15/02/2011

Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

62 Hoàng Thị Thƣơng X 151760076 18/03/2004
Công an tỉnh Thái 

Bình
27 DAT

63 Huỳnh Thanh Minh X 191772695 23/02/2018
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
28 DAT

64 Trần Mon X 381629882 19/01/2018
Công an tỉnh Cà 

Mau
28 DAT

CÔNG TY 

TNHH CÀ PHÊ 

TRÀ PHƢƠNG 

VY

CÔNG TY 

TNHH CÀ PHÊ 

AN LẠC PHÁT



65 Nguyễn Ngọc Hồi x 022785896 5/6/2006
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

66 Lê Hồng Trung x 021142318 7/3/2013
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

67
Nguyễn Thị Hồng 

Quãng
x 022173000448 16/03/2016

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

30 DAT

68 Lê Xuân Hà x 022889550 13/08/2012
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
30 DAT

69 Nguyễn Thị Mai x 331821170 31/07/2013
Công an Tỉnh Vĩnh 

Long
28 DAT

70
Nguyễn Thị Trƣờng 

Duy
x 385456778 26/03/2007

Công an tỉnh Bạc 

Liêu 
29 DAT

71 Trần Đỗ Tuyết Dung x 023647948 16/05/2005
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

72 Ngô Thị Tám x 026048821 12/11/2015
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

73 Đoàn Thanh Phong x 024089482 07/05/2007
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

74 Lê Thị Hồng Thúy x 023061825 23/06/2004
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

75 Nguyễn Hữu Trí x 025070844 27/02/2013
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

Công ty tnhh 

hàng tiêu dùng 

Bắc Mỹ

CÔNG TY 

TNHH HỒNG 

HỒNG PHÁT

Công ty TNHH 

Thịt Ngon Quốc 

Tế La Maison

Cty Cổ phần chế 

biến Gia vị thực 

phẩm Bách Vị



76 Lâm Thị Thu Thảo x 024516119 28/09/2010
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

77 Lê Nguyễn Hải My x 024865912 05/07/2013
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

78 Võ Thị Ngọc Thể x 025488246 10/04/2011
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
26 DAT

79 Quách Hanh Hoàng x 025422208 08/03/2011
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

80 Tăng Thị Mỷ Trúc x 334950754 08/04/2015
Công an tỉnh Trà 

Vinh
30 DAT

81 Nguyễn Vũ Hƣng x 025482341 27/10/2014
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

82 Vũ Ngọc Lâm x 285765343 17/10/2016
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
24 DAT

83 Ngô Thị Ngọc Oanh X 022457595 13/4/2007
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH HẢI 

HƢNG

28 DAT

84 Lê Thị Thanh Thủy X 211898239 26/02/2007
Công an tỉnh Bình 

Định
28 DAT

85
Nguyễn Thị Ánh 

Xuân
X 321466115 11/02/2019

Công an tỉnh Bến 

Tre
27 DAT

86 Nguyễn Hữu Hoàng X 023268232 03/11/2011
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
30 DATCÔNG TY 

TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU 

HẢI HOÀNG

Công ty TNHH 

Thịt Ngon Quốc 

Tế La Maison

HỘ KINH 

DOANH HẢI 

HƢNG



87 Nguyễn Minh Đức X 023485347 8/25/2014
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
30 DAT

88 Lê Thị Thanh Kha x 024621586 13/10/2006
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
30 DAT

89 Nguyễn Bá Cƣờng x 023470974 8/4/2014
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
30 DAT

90 Hồ Thị Hiếu Hạnh X 331113245 2/4/2010
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
26 DAT

91 Lê Thị Kim Hoàng X 023078921 24/09/2012
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

92 Cao Hồng Vân X 072182000129 1/6/2018

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

26 DAT

93
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh
X 024654008 26/07/2014

Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

94 Phan Nguyên x 285199615 24/03/2014
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
27 DAT

95 Nguyễn Thị Yến Nhi x 025116005 27/11/2014
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
27 DAT

96 Trần Phƣớc Tài X 273077688 3/5/2007
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
29 DAT

97 Nguyễn Thị Thu Hà X 023428667 11/1/2013
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
29 DAT

Cơ sở kinh doanh 

thực phẩm an 

toàn LÊ KHA

CÔNG TY 

TNHH THUẬN 

THIÊN FRESH

CÔNG TY 

TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU 

HẢI HOÀNG

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHÍN 

NGHĨA FOODS

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM ĐÔNG 

HÀ



98 Châu Thị Kim Ngân X 079187000601 23/02/2016

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

28 DAT

99
Châu Thị Kim 

Phƣợng
X 025290889 10/4/2010

Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

100 Châu Hải Phụng X 024761832 15/04/2013
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

101 Tô Ngọc Bích X 079185004246 22/07/2016

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

28 DAT

102 Trần Thị Lệ Thu X 079184005419 9/11/2016

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

25 DAT

103 Vũ Quý Anh X 022840482 27/10/2008
Công an thành Phố 

Hồ Chí Minh
28 DAT

104 Phan Thị Bích Hồng X 351862334 21/09/2004
Công an tỉnh An 

Giang
27 DAT

105 Phạm Ô Rê X 351608626 23/08/2013
Công an tỉnh An 

Giang
27 DAT

106 Trần Thị Thảo X 135050803 9/8/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Phúc
28 DAT

107 Nguyễn Minh Khôi X 079088004955 19/01/2017

Cục Cảnh Sát 

ĐKQL Cƣ Trú Và 

DLQG về dân cƣ

28 DAT

108 Trần Thị Hằng x 162112528 09/04/2011
Công an tỉnh  Nam 

Định
28 DAT

109 Nguyễn Văn Hƣng x 135116491 05/09/2012
Công an tỉnh  Vĩnh 

Phúc
28 DAT

110 Nguyễn Văn Huy x 135166455 28/08/2001
Công An Tỉnh 

Vĩnh Phúc
28 DAT

CÔNG TY 

TNHH SX TM 

CHÂU GIA 

FOOD

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN THỰC 

PHẨM AN BÌNH 

HƢNG



111 Võ Thị Hồng Chúc x 85539891 17/07/2001
Công an tỉnh  Sóc 

Trăng
27 DAT

112 Nguyễn Bảo Trung x 113240690 26/02/2008
Công an tỉnh Hòa 

Bình
28 DAT

113 Nguyễn Thị Nhâm x 135339827 07/12/2006
Công an tỉnh Vĩnh 

Phúc
28 DAT

114 Huỳnh Văn Cƣơng x 192059148 12/06/2014
Công an tỉnh  Thừa 

Thiên Huế
28 DAT

115 Trần Thị Út Hƣơng x 162869612 28/10/2010
Công an tỉnh  Nam 

Định
28 DAT

116 Đào Xuân Hùng x 135255036 31/03/2009
Công an tỉnh Vĩnh 

Phúc
28 DAT

DOANH 

NGHIỆP TƢ 

NHÂN THỰC 

PHẨM AN BÌNH 

HƢNG
















































































































































































































































